
NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN LỊCH SỬ 8 - NĂM HỌC: 2021 - 2022 

TUẦN 1 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

CHƢƠNG I: THỜI KÌ 

XÁC LẬP CỦA CHỦ 

NGHĨA TƢ BẢN (TỪ 

GIỮA THẾ KỈ XVI 

ĐẾN NỬA SAU THẾ 

KỈ XIX) 

BÀI 1: NHỮNG CUỘC 

CÁCH MẠNG TƢ SẢN 

ĐẦU TIÊN 

 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

 

ĐỌC SGK LỊCH SỬ 8 VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI: 

I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG 

CÁC THẾ KỈ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ 

XVI. 

1. Một nền sản xuất mới ra đời  

- Nền sản xuất mới ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Những điều kiện nào chứng tỏ nền sản xuất mới, chủ nghĩa tư 

bản phát triển ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Cùng với sự phát triển của sản xuất xã hội biến đổi ra sao ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Mâu thuẫn mới nào nảy sinh? Dẫn tới hệ quả gì ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 
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2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 

- Tình hình vùng đất Nê Đéc lan thế kỉ XVI như thế nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Nguyên nhân cách mạng bùng nổ ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Dựa vào sách giáo khoa, trình bày được diễn biến và kết quả 

Cách mạng Hà Lan. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Dựa vào kết quả và tác động lên nền kinh tế Hà Lan của cuộc 

cách mạng, HS sẽ hiểu được: Vì sao lại là cuộc cách mạng tư sản 

đầu tiên ?  

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

 

II. CÁCH MẠNG TƢ SẢN ANH THẾ KỈ XVII 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tƣ bản ở Anh 

- Những biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Sự phát triển của sự kinh tế ở Anh đã tác động đến xã hội Anh 

như thế nào ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………... 

2. Tiến trình cách mạng 

 Đọc sách giáo khoa từ đó lập bảng niên biểu về cuộc nội chiến ở 

Anh: 

Thời gian Sự kiện 

Năm 1640  

Tháng 8-1642  

Năm 1648  

Tháng1-1649  

Tháng 12-1688  

 

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII 

- Dựa vào kiến thức sách giáo khoa học sinh nêu được kết quả và 

ý nghĩa cuộc cách mạng. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC 

ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 

- Học sinh quan sát lược đồ để xác định vị trí 13 thuộc địa Bắc Mĩ. 

- Nêu một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực 

dân Anh ở Bắc Mĩ từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………...  

- Nêu được nguyên nhân của chiến tranh ?  

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

2. Diễn biến cuộc chiến tranh 

- Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 

diễn ra như thế nào? Học sinh nắm được các sự kiện tiêu biểu qua 

việc lập bảng niên biểu: 
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Thời gian Sự kiện 

Tháng 12-1773  

Tháng 9-1774  

Tháng 4-1775  

Ngày 4-7-1776  

Tháng 10-1777  

Năm 1783  

 

- Học sinh đọc đoạn in nghiêng SGK trang 8 và trả lời câu hỏi 

sau: Theo em tính chất tiến bộ của bản tuyên ngôn thể hiện ở 

những điểm nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

- Đọc sách giáo khoa, học sinh nêu được những kết quả lớn của 

chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì ?  

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

- Ý nghĩa của cuộc cách mạng đối với nhân dân Bắc Mĩ ?, Đối với 

phong trào cách mạng thế giới ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

- Học sinh hoàn thành câu hỏi 2 trong SGK trang 9: 

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên ? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 
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Hoạt động 3: Ghi bài I. SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG 

CÁC THẾ KỈ XV-XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN THẾ KỈ 

XVI 

1. Một nền sản xuất mới ra đời 

-  Thế kỷ XV, Kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu đã phát triển 

khá mạnh, biến Tây Âu thành trung tâm sản xuất và buôn bán lớn. 

- Xã hội: hai giai cấp mới được hình thành là tư sản và vô sản. 

Giai cấp tư sản có thế lực lớn về kinh tế, nhưng họ vẫn là giai cấp 

bị trị, bị chế độ phong kiến kìm hãm, chèn ép. Vì vậy mâu thuẫn 

giữa giai cấp tư sản và nhân dân nói chung với chế độ phong kiến 

rất gay gắt. 

2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI 

a. Nguyên nhân: 

   Vương quốc Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển nền kinh tế 

TBCN  ở Nê-đéc lan.  

b. Diễn biến: 

- Tháng 8/1566 nhân dân nê đéc lan đấu tranh mạnh mẽ chống lại 

vương quốc Tây Ban Nha. 

- 1581 các tỉnh Miền Bắc thành lập “các tỉnh Liên Hiệp” ( cộng 

hòa Hà Lan). 

- 1648, thực dân Tây Ban Nha phải công nhận nền độc lập của Hà 

Lan. 

c. Ý nghĩa: 

- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.  

II. CÁCH MẠNG TƢ SẢN ANH THẾ KỈ XVII 

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tƣ bản ở Anh 

- Nhiều công trường thủ công ra đời. 

- Nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại tài chính hình thành 

tiêu biểu là Luân Đôn. 

- Xuât hiện tầng lớp quý tộc mới. 

=> Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ ngày 

càng gay gắt. 

2. Tiến trình cách mạng 

 Giai đoạn 1 (1642-1648) 

- Năm 1640, Vua Sác-lơ I triệu tập Quốc hội Anh nhằm đặt ra 

thuế mới, thực hiện chính sách cai trị độc đoán của mình. 

- Năm 1642, nội chiến bùng nổ. Ô-li-vơ Crôm-oen lên làm chỉ 

huy đã đánh bại quân đội của nhà Vua. Sác-lơ I bị bắt vào năm 

1648. 

Giai đoạn 2 (1649 -1688) 

- Ngày 30-1-1649 vua Sác-lơ I bị xử tử. Nước Anh chuyển sang 
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nền cộng hòa. 

- Tuy nhiên chỉ có giai cấp tư sản và quý tộc mới được hưởng 

quyền lợi, còn nhân dân thì không có. 

- Tháng 12-1688, Quý tộc mới và tư sản thỏa hiệp với phong kiến 

đưa Vin-hem O-ran-giơ lên ngôi, thiết lập chế độ quân chủ lập 

hiến. 

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tƣ sản Anh thế kỉ XVII 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

-Tính chất: Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt 

để. 

III. CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC 

ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 

1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh 

 Tình hình các thuộc địa 

- Từ TK XVII - TK XVIII, thực dân Anh thành lập 13 thuộc địa ở 

Bắc Mĩ. 

- Đây là vùng đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên, kinh tế phát triển 

theo hướng tư ban chủ nghĩa. 

 Nguyên nhân: 

- Thực dân Anh tìm cách kìm hãm sự phát triển kinh tế 13 bang 

thuộc địa. 

 Cư dân thuộc địa mâu thuẫn gay gắt với chính quốc. 

2. Diễn biến cuộc chiến tranh 

-12/1773: nhân dân cảng Bô- xtơn tấn công tàu chở chè của Anh 

để phản đối chế độ thu thuế. 

-1774: đại biểu các thuộc địa đã họp hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-

phi-a. 

- 4/1775: chiến tranh bùng nổ. 

- 4/7/1776: Tuyên ngôn độc lập được công bố, xác định quyền của 

con người và quyền độc lập của các thuộc địa. 

- 10/1777: quân thuộc địa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. 

- Năm 1783: Anh phải kí hiệp ước Véc-xai công nhận nền độc lập 

của các thuộc địa. 

3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các 

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 

 Kết quả: 

- Anh thừa nhận nền độc lập của Bắc Mĩ và Hợp chủng quốc Mĩ 

(Hoa Kì – USA) ra đời. 

- Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, qui định Mĩ là nước Cộng 

hòa liên bang đứng đầu là tổng thống. 

 Ý nghĩa: 
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- Là cuộc cách mạng tư sản, lật đổ ách thống trị thực dân, mở 

đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 

-  Là cuộc cách mạng không triệt để. 

a.  

 

 

TUẦN 2  

NỘI DUNG GHI CHÚ 

 Bài 2 

CÁCH MẠNG 

TƢ SẢN PHÁP 

 

Hoạt động 1: 

Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu 

cầu. 

 

HS đọc Sách giáo khoa Lịch sử 8, từ trang 10 đến trang 17 và trả lời 

các câu hỏi 

I. NƢỚC PHÁP TRƢỚC CÁCH MẠNG 

1. Tình hình kinh tế 

- Em hãy trình bài tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Em hãy nêu nhận xét chung về tình hình kinh tế của nước Pháp trước 

cách mạng? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

2. Tình hình chính trị - xã hội 

- Xã hội nước Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Quan sát hình 5 (SGK/10), hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong 

xã hội Pháp lúc bấy giờ. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………….. 

3. Đấu tranh trên mặt trận tƣ tƣởng 

- Em hãy kể tên các nhà tư tưởng kiệt xuất trong trào lưu triết học Ánh 

sáng 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Nêu vai trò của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

 II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ 

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế 

- Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những 

điểm nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng 

- Sự kiện nào mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

 III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG 

Em hãy lập niên biểu các sự kiện chính của cách mạng tƣ sản Pháp 

theo mẫu sau: 

Giai đoạn Thời 

gian 

Sự kiện chính 

Chế độ quân chủ lập 

hiến (14/7/1789 – 

10/8/1792) 
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Bước đầu của nền 

cộng hòa (21/9/1792 

– 2/6/1793) 

  

Chuyên chính dân 

chủ cách mạng Gia-

cô-banh (2/6/1793 – 

27/7/1794) 

  

 

4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tƣ sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 

  - Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ 

XVIII? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

Hoạt động 2: 

Kiểm tra, đánh giá 

quá trình tự học. 

 

Em hãy hoàn thiện 

nội dung bài học 

theo các gợi ý 

Em hãy hoàn thiện nội dung bài học theo các gợi ý 

I. NƢỚC PHÁP TRƢỚC CÁCH MẠNG 

1. Tình hình kinh tế 

- Nông nghiệp: công cụ, phương thức canh tác………………, 

………………, năng suất………, ruộng đất………………….... 

- Công thương nghiệp: phát triển nhưng bị……………………... kìm 

hãm. 

2. Tình hình chính trị - xã hội 

- Chính trị: Pháp là nước……………………………. 

- Xã hội: phân thành ba đẳng cấp: …………........., ............................, 

......................................... 

3. Đấu tranh trên mặt trận tƣ tƣởng 

- Đại diện tiêu biểu cho trào lưu “Triết học Ánh sáng”: 

+ ……………………………….. 

+ ……………………………….. 

+ ……………………………….. 

 Tác dụng: thúc đẩy cách mạng sớm nổ ra 

 4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tƣ sản Pháp cuối thế kỉ XVIII 

- Lật đổ …………………., đưa…………..……………… lên cầm 

quyền, mở đường cho…………………………….. phát triển. 

 

-…………………………… là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng phát 

triển đến đỉnh cao. 
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Hoạt động 3: Ghi 

bài 

I. Nƣớc Pháp trƣớc cách mạng 

 1. Tình hình kinh tế 

- Nông nghiệp: lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp. 

- Công - Thương nghiệp: Phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm 

hãm. 

2. Tình hình chính trị - xã hội 

- Chế độ chính trị: quân chủ chuyên chế 

- Xã hội chia 3 đăng cấp: 

+ Tăng lữ 

+ Quý tộc 

+ Đẳng cấp thứ ba 

3. Đấu tranh trên mặt trận tƣ tƣởng: 

- Trào lưu triết học ánh sáng  phê phán chế độ phong kiến tiêu biểu như 

Mông te xki ơ, Vônte, Rút xô 

II. Cách mạng bùng nổ 

1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế 

- Chế độ phong kiến suy yếu. 

- Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. 

2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng 

- 5/5/1789 hội nghị 3 đẳng cấp. 

- 17/6/1789 Đẳng cấp thứ ba tự họp thành lập Hội đồng dân tộc, tuyên 

bố thành lập Quốc hội lập hiến. 

- 14/7/1789 quần chúng tấn công pháo đài - nhà ngục Ba-xti. 

III. Sự phát triển của Cách mạng 

 1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789) 

- Tầng lớp đại TS lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến. 

- 8/1789: Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”. 

- 9/1791: Thông qua hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. 

- 4/1792: Liên minh Áo Phổ tấn công Pháp. 

- 10/8/1792:  Nhân dân Pari đứng lên lật đổ CĐ quân chủ lập hiến, xoá 

bỏ chế độ phong kiến. 

2. Bƣớc đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793) 

- 21/9/1792: Nền cộng hoà đầu tiên của nước Pháp  thành lập. 

- 21/1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử. 

- Mùa xuân 1793: quân Anh và các nước Châu  Âu tấn công Pháp. 

- 2/6/1793: Nhân dân Pari lật đổ phái Gi-rông-đanh. Bảo vệ tổ quốc. 

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 

27/7/1794) 

- Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô- banh được thành lập. 
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- Tình hình hành nhiều chính sách tiến bộ. 

- 26/6/1794: Liên minh chống Pháp bị đánh bại. 

- 27/7/1794: Phái Gia-cô-banh bị lật đổ tư sản phản cách mạng lên nắm 

chính quyền. Cách mạng kết thúc. 

4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng TS Pháp cuối thế kỉ XVIII 

- Là cuộc cách mạng TS triệt để nhất. 

 

TUẦN 3 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Bài 3: 

CHỦ NGHĨA TƢ 

BẢN ĐƢỢC XÁC 

LẬP TRÊN 

PHẠM VI THẾ 

GIỚI 

 

Hoạt động 1: 

Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu 

cầu. 

 

HS đọc Sách giáo khoa Lịch sử 8, từ trang 18 đến trang 27 và trả lời 

các câu hỏi 

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

1. Cách mạng công nghiệp ở Anh 

- Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở nước nào? từ ngành 

gì? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Quan sát hình 12,13 em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế 

nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Theo em điều gì sẽ xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo 

sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Hãy kể tên các cải tiến phát minh quan trọng và ý nghĩa tác dụng của 

nó? 



12 
 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Nêu kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức 

- Lập bảng thống kê những phát minh quan trọng: 

 

Nước Thành tựu 

Pháp  

Đức  

 

3. Hệ quả của cách mạng  công nghiệp 

- Quan sát  lược đồ H17,18 (SGK) em hãy nêu những biến đổi của nước 

Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

II. CHỦ NGHĨA TƢ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI 

2. Sự xâm lƣợc của chủ nghĩa tƣ bản phƣơng tây đối với các nƣớc 

Á, Phi 

- Vì sao các nước tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc 

địa? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Sự xâm lược của CNTB phương tây đưa đến kết quả gì? 
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………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

Hoạt động 2: 

Kiểm tra, đánh giá 

quá trình tự học. 

 

 

- Học sinh hoàn thành bài tập sau: 

+ Lập bảng thông kê các cải tiến phát minh quan trọng trong ngành dệt 

ở Anh theo thứ tự thời gian. 

Thời gian Tên phát minh 

  

 

 

Hoạt động 3: Ghi 

bài 

I. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 

1. CM công nghiệp ở Anh 

- Thế kỉ 18 Anh hoàn thành cách mạng tư sản  Chủ ngĩa tư bản phát triển 

mạnh và tích luỹ được nhiều vốn. 

* Những phát minh: 

- 1764: phát minh máy kéo sợi. 

- 1769:  phát minh máy chạy bằng sức nước. 

- 1784:  hoàn thành máy hơi nước. 

- 1785: chế tạo máy dệt. 

* Kết quả: Anh trở thành nước công nghiệp PT nhất thế giới. 

- CM công nghiệp đã chuyển từ một nền sản xuất nhỏ thủ công sang nền 

sản xuất lớn bằng máy móc, năng suất lao động tăng cao. 

2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức  

- BẢNG THỐNG KÊ NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CMCN Ở PHÁP, 

ĐỨC 

 

Nước Thành tựu 

Pháp - Sản lượng gang, sắt tăng 3 lần, độ dài đường sắt tăng 100 

lần 

- Gi ữa thế kỉ XIX Pháp có trên 5000 máy hơi nước. Đến 

năm 1870 có khoảng 27000 chiếc 

⟹ Nước Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, kinh tế 

phát triển, đứng thứ hai trên thế giới (sau Anh). 
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Đức - Trong công nghiêp: 

+ Sản lượng than, sắt, thép và độ dài đường sắt tăng từ 2 

đến 3 lần, số máy hơi nước tăng 6 lần. 

+ Công nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim phát triển 

và có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Đức. 

- Trong nông nghiệp: 

+ Máy móc cũng được sử dụng trong n/ nghiệp: máy cày, 

máy bừa, máy gặt đập,... 

+ Phân bón hóa học cũng được sử dụng rộng rãi, làm tăng 

năng suất cây trồng. 

3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp 

* Tích cực: kinh tế phát triển, của cải dồi dào, nhiều thành phố trung 

tâm công nghiệp ra đời 

 * Tiêu cực: 

- Hình thành 2 giai cấp cơ bản trong XH tư sản và vô sản (VS) mâu 

thuẫn gay gắt với nhau  

- Tai nạn lao động . 

- Ô nhiễm môi trường. 

III. CHỦ NGHĨA TƢ BẢN ĐƢỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI 

THẾ GIỚI  

2. Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương tây đối với các nước Á, 

Phi 

a. Nguyên nhân 

- Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công, tài nguyên tăng mạnh. 

b. Quá trình xâm lược thuộc địa 

- Chính phủ TS đẩy mạnh xâm chiếm phương Đông: Ấn Độ, Trung 

Quốc và khu vực Đông Nam Á. 

- Châu Phi: Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ... ráo riết xâu xé, biến châu lục 

này thành thuộc địa. 

c. Kết quả: Cuối TK XIX – đầu XX, hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở 

thành thuộc địa, phụ thuộc của thực dân Phương Tây.  

 

TUẦN 4 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

CHỦ ĐỀ: 

PHONG TRÀO 

CÔNG NHÂN 

CUỐI THẾ KỈ 

XVIII ĐẦU THẾ 

KỈ XX 

(Tích hợp với bài 

4, bài 7 và mục I.2 
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bài 17) 

Hoạt động 1: 

Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu 

cầu. 

 

HS đọc Sách giáo khoa Lịch sử 8 và trả lời các câu hỏi: 

 I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 

- Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Bị áp bức bóc lột công nhân đã đấu tranh chống CNTB. Vậy họ đấu 

tranh bằng hình thức nào? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Nêu những phong trào đấu tranh tiêu  biểu của công nhân  Pháp, Đức, 

Anh. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Tại sao những cuộc đấu tranh của công nhân châu Âu (1830-1840) 

diễn ra mạnh mễ nhưng đều không giành được thắng lợi? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Mặc dù thất bại ,phong trào công nhân trong thời kỳ này có ý nghĩa gì? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX 

ĐẦU THẾ KỶ XX 

1. Phong trào công nhân Quốc tế cuối thế kỷ XIX 

- Lập bảng thống kê các phong trào công nhân Quốc tế cuối thế kỷ XIX 

theo mẫu: 
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THỜI GIAN TÊN PHONG TRÀO 

  

  

  

  

  

  

 

2. Phong trào công nhân Nga & cuộc cách mạng 1905 - 1907 

2.1. Lê Nin và việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới  

- Trình bày những hiểu biết của mình về Lê Nin. 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

- Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là 

đảng kiểu mới? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

Hoạt động 2: 

Kiểm tra, đánh giá 

quá trình tự học. 

 

 

- Học sinh hoàn thành bài tập sau: 

+ Trình bày tiểu sử của Mác và Ăng Ghen 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 

+ Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907? 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

……………………………………………………………….. 
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Hoạt động 3: Ghi 

bài 

I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX 

1. Phong trào phá máy móc và bãi công 

a. Nguyên nhân 

- Giai cấp công nhân bị áp bức bốc lột nặng nề, phải lao động nặng nhọc 

tiền lương thấp, phụ thuộc vào máy móc. 

b. Hình thức đấu tranh 

Đập phá máy móc, đốt công xưởng và bãi công. 

c. Kết quả: thành lập công đoàn. 

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 - 1840 

- Năm 1831-1834 công nhân Dệt thành phố Li Ông khởi nghĩa.  

- Năm 1844 công nhân vùng Sơ Lê Din ( Đức) khởi nghĩa. 

- Năm 1836 -1847 phong trào  Hiến  chương ở Anh. 

=>Phong trào công nhân bị thất bại vì bị đàn áp, chưa có lý luận cách 

mạng đúng đắn. 

* Ý nghĩa: 

+ Là tiền đề cho lí luận cách mạng ra đời. 

+ Đánh dấu bước trưởng thành của công nhân quốc tế.         

II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ CUỐI THẾ KỈ XIX 

ĐẦU THẾ KỶ XX. 

1. Phong trào công nhân Quốc tế cuối thế kỷ XIX 

Bảng thống kê các phong trào công nhân Quốc tế cuối thế kỷ XIX: 

THỜI GIAN TÊN PHONG TRÀO 

1898 Công nhân khuân vác anh đòi tăng lương 

1893 Công nhân Pháp thắng  trong bầu cử quốc hội 

1-5-1886 Công nhân ở chi-ca-gô(Mĩ)  Biểu tình 

14/7/1889 Công nhân 22 nước họp đại hội ở Pa-ri thành lập Quốc 

tế thứ 2 

2. Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 - 1907 

2.1. Lê Nin và việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới  

- Sinh ngày 22/4/1870 trong 1 gia đình nhà giáo tiến bộ. 

- Thông minh, sớm tham gia phong trào cách mạng. 

- 1893 lãnh đạo của nhóm cônh nhân Mác Xít ở Pêtecbua. 

- 7/1903 thành lập Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. 

* Ý nghĩa: 

+ Tạo điều kiện cho sự thành lập quốc tế thứ 2. 

+ Đánh dấu bước trưởng thành của công nhân quốc tế.   

(Lƣu ý: Mọi câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm 

vụ học tập HS có thể liên hệ về số điện thoại của GVBM: Nguyễn Tú Oanh - SĐT: 

0369843255 đề đƣợc giải đáp). 
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